
Giải pháp mang tính
cạnh tranh trong
ngành với kiểu dáng
và thiết kế được ưa
chuộng
GreenPerform Highbay G4

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm GreenPerform Highbay, GreenPerform

Highbay G4 không ngừng tìm kiếm mức giá tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất

hoạt động. Dòng sản phẩm này có đa dạng các loại bóng, THÔNG SỐ đủ sức cạnh

tranh, cùng chất lượng và độ tin cậy lâu dài, phù hợp với hầu hết các ứng dụng tiềm

năng trong ngành.

Lợi ích
• Khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội

• Hiệu chuẩn tại chỗ tốt hơn và dễ dàng hơn

• Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao

• Dòng sản phẩm hoàn thiện đáp ứng nhiều yêu cầu sử dụng

Tính năng
• Hiệu suất hệ thống 135lm/W ±10%

• Cửa thoát ánh sáng tròn để tạo độ hiệu chuẩn tại chỗ tốt hơn và dễ dàng hơn

• Tuổi thọ bóng cao 50Khrs L70B50 @Ta 35°C

• Cung cấp gói quang thông toàn diện

• Có nhiều loại chóa quang học: WB & NB

• Phù hợp để lắp trên móc, cột trụ và giá đỡ
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Ứng dụng
• Sản xuất đại trà

• Nhà kho và trung tâm logistic

• Phòng triển lãm và các sảnh có trần cao

Phiên bản

GreenPerform Highbay G4

2Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2020, Tháng 11 10 dữ liệu có thể thay đổi



Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -30 đến +50 °C

Độ mờ tối đa Không áp dụng

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Không

 
Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65

 
Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

 
Thông tin chung

Dấu CE Ký hiệu CE

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Kiểu nắp quang học/thấu kính Chao đèn/nắp

Polycarbonate

Bao gồm bộ điều khiển Có

Dấu ENEC -

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Loại chóa quang học Đối xứng

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Chỉ số hoàn màu ban đầu >80

Hiệu suất đèn LED ban đầu 135 lm/W

Dung sai quang thông +/-10%

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Xám

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Số lượng bộ điều khiển

911401516661 BY698P LED68/CW PSU NB GM G2 1 bộ

911401516761 BY698P LED68/CW PSU WB GM G2 1 bộ

911401516861 BY698P LED68/NW PSU NB GM G2 1 bộ

911401516961 BY698P LED68/NW PSU WB GM G2 1 bộ

911401517061 BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 1 bộ

911401517161 BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 1 bộ

911401517261 BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 1 bộ

911401517361 BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 1 bộ

911401517461 BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 1 bộ

911401517561 BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 1 bộ

911401517661 BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 1 bộ

911401517761 BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 1 bộ

911401517861 BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 1 bộ

911401517961 BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 1 bộ

911401518061 BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 1 bộ

911401518161 BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 1 bộ

911401518261 BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 2 bộ

911401518361 BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 2 bộ

911401518461 BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 2 bộ

911401518561 BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 2 bộ

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan ban

đầu

Quang thông

ban đầu

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401516661 BY698P LED68/CW PSU NB

GM G2

6500 K 6800 lm 52 W

911401516761 BY698P LED68/CW PSU WB

GM G2

6500 K 6800 lm 52 W

911401516861 BY698P LED68/NW PSU NB

GM G2

4000 K 6800 lm 52 W

911401516961 BY698P LED68/NW PSU WB

GM G2

4000 K 6800 lm 52 W

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan ban

đầu

Quang thông

ban đầu

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401517061 BY698P LED105/CW PSU NB

GM G2

6500 K 10500 lm 78 W

911401517161 BY698P LED105/CW PSU WB

GM G2

6500 K 10500 lm 78 W

911401517261 BY698P LED105/NW PSU NB

GM G2

4000 K 10500 lm 78 W

911401517361 BY698P LED105/NW PSU WB

GM G2

4000 K 10500 lm 78 W
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan ban

đầu

Quang thông

ban đầu

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401517461 BY698P LED155/CW PSU NB

GM G2

6500 K 15500 lm 115 W

911401517561 BY698P LED155/CW PSU WB

GM G2

6500 K 15500 lm 115 W

911401517661 BY698P LED155/NW PSU NB

GM G2

4000 K 15500 lm 115 W

911401517761 BY698P LED155/NW PSU WB

GM G2

4000 K 15500 lm 115 W

911401517861 BY698P LED205/CW PSU NB

GM G2

6500 K 20500 lm 149 W

911401517961 BY698P LED205/CW PSU WB

GM G2

6500 K 20500 lm 149 W

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan ban

đầu

Quang thông

ban đầu

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401518061 BY698P LED205/NW PSU NB

GM G2

4000 K 20500 lm 149 W

911401518161 BY698P LED205/NW PSU WB

GM G2

4000 K 20500 lm 149 W

911401518261 BY698P LED265/CW PSU NB

GM G2

6500 K 26500 lm 192 W

911401518361 BY698P LED265/CW PSU WB

GM G2

6500 K 26500 lm 192 W

911401518461 BY698P LED265/NW PSU NB

GM G2

4000 K 26500 lm 192 W

911401518561 BY698P LED265/NW PSU WB

GM G2

4000 K 26500 lm 192 W
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